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HUYỆN QUẢNG NINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:           /BC-UBND                           Quảng Ninh, ngày       tháng 7  năm 2016
BÁO CÁO 
Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

Thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh, khoá XVIII, kỳ họp thứ 10 về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2015; Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh, khoá XVIII, kỳ họp thứ 10 về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015. UBND huyện ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Quảng Ninh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn; Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Quảng Ninh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách cấp huyện năm 2015.
Sau thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND huyện báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 như sau:
A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước
476.381.015.485 đồng
1. Thu ngân sách TW hưởng:
1.158.792.236 đồng

2. Thu ngân sách Tỉnh hưởng:
12.643.163.177 đồng

3. Thu ngân sách Huyện hưởng:
462.579.060.072 đồng

Trong đó: + Thu ngân sách cấp huyện:
304.436.494.479 đồng

                 + Thu ngân sách cấp xã:
158.142.565.593 đồng
II. Tổng thu ngân sách huyện đề nghị quyết toán
 462.579.060.072 đồng
Bao gồm: + Thu ngân sách cấp huyện:
304.436.494.479 đồng

                 + Thu ngân sách cấp xã:
158.142.565.593 đồng
1. Thu ngân sách cấp huyện: 
304.436.494.479 đồng
- Thu kết dư ngân sách cấp huyện:
10.345.217.346 đồng
- Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện:
9.373.870.555 đồng
- Thu trên địa bàn ngân sách cấp huyện:
22.571.806.053 đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:
1.873.100.000 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:
260.272.500.525 đồng

Trong đó: + Bổ sung cân đối:
123.096.630.000 đồng
                 + Bổ sung có mục tiêu:
137.175.870.525 đồng
2. Thu ngân sách cấp xã:
158.142.565.593 đồng

- Thu kết dư ngân sách cấp xã:
9.086.194.554 đồng
- Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã:
18.919.782.304 đồng
- Thu trên địa bàn ngân sách cấp xã:
41.323.664.360 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện:
88.812.924.375 đồng

Trong đó: + Bổ sung cân đối:
21.275.370.000 đồng
                 + Bổ sung có mục tiêu:
67.537.554.375 đồng
III. Thu ngân sách trên địa bàn đề nghị quyết toán năm 2015
Tổng số thu ngân sách trên địa bàn là 77.697.425.826 đồng, chiếm 16,3% tổng thu ngân sách nhà nước, tăng 15.106.607.141 đồng, vượt 41,27% dự toán huyện giao. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn Trung ương hưởng 1.158.792.236 đồng; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hưởng 12.643.163.177 đồng, tăng 6.553.163.177 đồng so với dự toán huyện giao; thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng 63.895.470.413 đồng, tăng 8.895.470.413 đồng, vượt 16,17% dự toán huyện giao, tăng so với thực hiện năm 2014 là 9.480.549.936 đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ (Cấp huyện 22.571.806.053 đồng, đạt 112,1% dự toán huyện giao; cấp xã 41.323.664.360 đồng, đạt 143,6% dự toán huyện giao).
Phân tích các chỉ tiêu thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng:
1. Các khoản thu từ thuế
- Thuế GTGT: 9.074.511.764 đồng, đạt 112,7% dự toán, tăng 604.248.805 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 803.919.561 đồng, đạt 171,1% dự toán, tăng 232.773.049 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thuế tài nguyên: 245.768.405 đồng, đạt 32,8% dự toán, giảm 249.322.895 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thuế môn bài: 538.600.000 đồng, đạt 103,2% dự toán, giảm 1.800.000 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 2.733.207 đồng, đạt 54,7% dự toán, tăng 753.207 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thu khác từ thuế: 475.846.659 đồng, đạt 237,9% dự toán, tăng 229.650.333 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thuế thu nhập cá nhân: 1.787.391.800 đồng, đạt 210,3% dự toán, tăng 797.077.284 đồng so với thực hiện năm 2014.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 203.697.886 đồng, đạt 127,3% dự toán, tăng 6.002.200 đồng so với thực hiện năm 2014.

2. Các khoản phí, lệ phí
- Lệ phí trước bạ: 7.738.631.563 đồng, đạt 133,4% dự toán, tăng 1.134.948.861 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Thu phí, lệ phí: 3.708.988.662 đồng, đạt 135,8% dự toán, tăng 505.660.961 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Thu phí, lệ phí trong cân đối ngân sách 1.857.604.862 đồng, đạt 168,9% dự toán, giảm 251.688.239 đồng so với thực hiện năm 2014; thu phí, lệ phí và thu khác ngoài cân đối ngân sách 1.851.383.800 đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 757.349.200 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Ghi thu, ghi chi học phí: 2.022.917.500 đồng, đạt 112,4% dự toán, tăng 221.303.500 đồng so với thực hiện năm 2014.
3. Các khoản thu khác
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước: 447.622.964 đồng, đạt 319,7% dự toán, tăng 107.138.799 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Thu tiền sử dụng đất: 20.078.204.125 đồng, đạt 178,5% dự toán, tăng 7.623.413.825 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Thu tại xã: 4.773.490.095 đồng, đạt 149,2% dự toán, giảm 110.403.775 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: 3.757.390.170 đồng, đạt 154,3% dự toán, tăng 211.349.300 đồng so với thực hiện năm 2014; thu khác tại xã 774.440.525 đồng, đạt 101,2% dự toán, giảm 358.362.475 đồng so với thực hiện năm 2014; thu phạt, tịch thu 237.892.000 đồng, giảm 32.842.000 đồng so với thực hiện năm 2014; thu hồi các khoản chi năm trước 3.767.400 đồng.
- Thu khác huyện hưởng: 929.796.322 đồng, đạt 51,7% dự toán, giảm 304.433.058 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Thu tiền bán, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 98.008.000 đồng; Thu phạt an toàn giao thông 430.045.500 đồng, đạt 47,8% dự toán, tăng 122.614.500 đồng so với thực hiện năm 2014; thu khác còn lại 401.742.822 đồng, đạt 44,6% dự toán, giảm 396.767.758 đồng so với thực hiện năm 2014. 

- Ghi thu, ghi chi đóng góp tự nguyện của nhân dân: 7.163.349.900 đồng, đạt 83,6% dự toán tỉnh giao và đạt 60,7% dự toán huyện giao, giảm 3.797.859.160 đồng so với thực hiện năm 2014. 
- Thu viện trợ: 3.900.000.000 đồng, tăng 2.481.398.000 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Thu viện trợ thường xuyên 1.900.000.000 đồng, thu viện trợ đầu tư phát triển 2.000.000.000 đồng. Đây là khoản thu từ tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng trường học, đình làng... trên địa bàn.
B. CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
Tổng chi ngân sách huyện đề nghị HĐND huyện phê chuẩn quyết toán là: 445.534.737.497 đồng, đạt 132,9% dự toán giao đầu năm, nguyên nhân tăng là cấp trên bổ sung có mục tiêu do thay đổi các chính sách, chế độ thanh toán cho con người và thực hiện một số nhiệm vụ chi mục tiêu ngoài kế hoạch tỉnh giao đầu năm. Bao gồm:
Chi ngân sách cấp huyện: 298.168.948.311 đồng, đạt 116,9% dự toán, tăng 16.868.819.769 đồng so với thực hiện năm 2014.
Chi ngân sách cấp xã: 147.365.789.186 đồng, đạt 183,4% dự toán, tăng 19.928.910.974 đồng so với thực hiện năm 2014.
I. Chi ngân sách huyện
1. Chi đầu tư phát triển
Chi đầu tư phát triển ngân sách huyện 53.628.939.601 đồng (trong đó: cấp huyện 17.700.257.349 đồng, đạt 204,4% dự toán; cấp xã 35.928.682.252 đồng, đạt 357,5% dự toán), chiếm 12,0% tổng chi ngân sách, đạt 286,6% dự toán giao đầu năm, tăng 9.573.378.423 đồng so với thực hiện năm 2014.

2. Chi thường xuyên 
Chi thường xuyên ngân sách huyện 335.091.204.347 đồng (trong đó: cấp huyện 253.601.229.683 đồng, đạt 104,7% dự toán; cấp xã 81.489.974.664 đồng, đạt 146,1% dự toán), chiếm 75,2% tổng chi ngân sách, đạt 112,5% dự toán giao đầu năm, tăng 18.447.670.315 đồng so với thực hiện năm 2014. Chi thường xuyên tăng là do thực hiện chính sách cải cách tiền lương; chi bổ sung tăng lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo lương; chi các khoản mục tiêu tỉnh cấp ngoài dự toán mà đầu năm tỉnh chưa giao dự toán cho huyện.
3. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước
 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 14.937.651.200 đồng, chiếm 3,4% tổng chi ngân sách và đạt 98,0% dự toán, giảm 337.808.460 đồng so với thực hiện năm 2014. Bao gồm:
- Ghi thu, ghi chi đóng góp tự nguyện của nhân dân 7.163.349.900 đồng (chi đầu tư phát triển), đạt 60,7% dự toán, giảm 3.797.859.160 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 4.877.033.800 đồng, chi thường xuyên 2.286.316.100 đồng.
- Ghi thu, ghi chi học phí sử dụng để chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo 2.022.917.500 đồng (chi thường xuyên), đạt 112,4% dự toán, tăng 221.303.500 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Chi từ nguồn thu viện trợ 3.900.000.000 đồng, tăng 2.481.398.000 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: nguồn chi thường xuyên 1.900.000.000 đồng, nguồn chi đầu tư phát triển 2.000.000.000 đồng.
- Chi từ nguồn thu phí, lệ phí ngoài cân đối 1.851.383.800 đồng (chi thường xuyên), đạt 113,4% dự toán, tăng 757.349.200 đồng so với thực hiện năm 2014.
4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2015 sang năm 2016 chi tiếp
Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2015 sang năm 2016 chi tiếp 33.615.922.369 đồng (cấp huyện: 19.436.504.979 đồng, cấp xã: 14.179.417.390 đồng), chiếm 7,5% tổng chi ngân sách, là khoản chi cho các chương trình mục tiêu, ngoài dự toán tỉnh cấp, các dự án xây dựng của huyện trong năm chưa chi hết nên chuyển năm 2016 chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.
6. Chi từ nguồn dự phòng 

Chi dự phòng ngân sách 2.122.919.980 đồng (cấp huyện: 1.143.038.800 đồng, cấp xã: 979.881.180 đồng), chiếm 0,5% tổng chi ngân sách.

7. Chi nộp ngân sách cấp trên
Chi nộp ngân sách cấp trên 6.138.100.000 đồng, chiếm 1,4% tổng chi ngân sách. Trong đó: Ngân sách cấp huyện 4.265.000.000 đồng, ngân sách cấp xã 1.873.100.000 đồng.
II. Chi ngân sách cấp huyện
Tổng chi ngân sách cấp huyện năm 2015 là 298.168.948.311 đồng, đạt 116,9% dự toán giao đầu năm, tăng 16.868.819.769 đồng so với thực hiện năm 2014.
1. Chi đầu tư phát triển 
Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp huyện 17.700.257.349 đồng (trong đó: chi cho Giáo dục - Đào tạo 4.744.824.900 đồng), chiếm 5,9% tổng chi ngân sách cấp huyện, đạt 204,4% dự toán giao đầu năm, giảm 6.601.067.270 đồng so với thực hiện năm 2014. Bao gồm: Chi đầu tư XDCB tập trung 7.460.000.000 đồng, chi đầu tư từ nguồn vốn khác 10.240.257.349 đồng.
2. Chi thường xuyên 
Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 253.601.229.683 đồng, chiếm 85,1% tổng chi ngân sách, đạt 104,7% dự toán giao đầu năm, tăng 11.146.300.315 đồng so với thực hiện năm 2014.
3. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 
Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước 2.022.917.500 đồng, chiếm 0,7% tổng chi ngân sách, đạt 112,4% dự toán và tăng 221.303.500 đồng so với thực hiện năm 2014. Đây là nguồn ghi thu, ghi chi học phí ở các trường THCS và Mầm non trên địa bàn huyện.
4. Chi chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 chi tiếp 
Chi chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 chi tiếp 19.436.504.979 đồng, chiếm 6,5% tổng chi ngân sách cấp huyện.
5. Chi từ nguồn dự phòng 
Chi từ nguồn dự phòng 1.143.038.800 đồng, đạt 47,9% dự toán, chiếm 0,4% tổng chi ngân sách. Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dực, đào tạo và dạy nghề 48.627.000 đồng (kinh phí sửa chữa nhà hiệu bộ trường THCS Trường Sơn).

- Chi sự nghiệp y tế 20.000.000 đồng (kinh phí phòng chống dịch sốt xuất huyết).
- Chi sự nghiệp kinh tế 220.000.000 đồng (kinh phí bơm chống hạn vụ đông xuân 2015; khắc phục kè chống xói Lương Ninh – Quán Hàu; kinh phí nạo vét âu phà củ).
- Chi quản lý nhà nước 854.411.800 đồng (kinh phí vận chuyển gạo cứu trợ cho hộ nghèo Tết Nguyên đán, kinh phí mua máy đẩy phục vụ cứu hộ...).
6. Chi nộp ngân sách cấp trên 
Chi nộp ngân sách cấp trên 4.265.000.000 đồng, chiếm 1,4% tổng chi ngân sách. Đây là khoản chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho ngân sách tỉnh theo tiến độ vay hàng năm.
C. NGÂN SÁCH CẤP XÃ
1. Về thu ngân sách cấp xã
Tổng thu ngân sách cấp xã đề nghị quyết toán là: 158.142.565.593 đồng, đạt 196,8% dự toán giao đầu năm, tăng 20.687.696.505 đồng so với thực hiện năm 2014. Trong đó: Thu trên địa bàn 41.323.664.360 đồng, đạt 143,6% so với dự toán, tăng 7.784.992.500 đồng so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân nguồn thu trên địa bàn tăng so với năm 2014 là do tăng nguồn thu viện trợ; thu hoa lợi từ quỹ đất công ích, đất công, phí, lệ phí khác ngoài cân đối ngân sách... Thu trên địa bàn của 15/15 xã đạt và vượt dự toán giao đầu năm: Xã Vạn Ninh đạt 138,1% dự toán; xã An Ninh đạt 129,1% dự toán; xã Tân Ninh đạt 178,7% dự toán; xã Xuân Ninh đạt 147,7% dự toán; xã Hiền Ninh đạt 153,8% dự toán; xã Gia Ninh đạt 133,5% dự toán; xã Võ Ninh đạt 122,1% dự toán; xã Duy Ninh đạt 127,0% dự toán; xã Hàm Ninh đạt 140,5% dự toán; xã Lương Ninh đạt 100,1% dự toán; xã Vĩnh Ninh đạt 111,0% dự toán; xã Trường Xuân đạt 285,3% dự toán; xã Trường Sơn đạt 207,7% dự toán; xã Hải Ninh đạt 108,6% dự toán; thị trấn Quán Hàu đạt 411,9% dự toán. 
Năm 2015 các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện rất quyết liệt công tác thu ngân sách nên các chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao, cụ thể các chỉ tiêu thu như sau: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: 3.757.390.170 đồng, đạt 154,3% dự toán; thu phí và lệ phí 3.215.890.050 đồng, đạt 141,0% dự toán; thu khác ngân sách 1.016.099.925 đồng, đạt 132,8% dự toán; thuế môn bài 246.820.000 đồng, đạt 103,8% dự toán; thuế GTGT 911796100 đồng, đạt 170,4% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 823.645.611 đồng, đạt 285,2% dự toán; thu tiền sử dụng đất 19.707.452.245 đồng, đạt 196,1% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 142.588.539 đồng, đạt 126,7% dự toán; thuế tài nguyên 122.884.203 đồng, đạt 122,9% dự toán; lệ phí trước bạ 315.747.617 đồng, đạt 190,6% dự toán. Bên cạnh các khoản thu đạt và vượt dự toán huyện giao đầu năm thì còn có khoản ghi thu, ghi chi đóng góp tự nguyện của nhân dân thu còn đạt quá thấp so với dự toán giao đầu năm thu đạt 60,7% dự toán; Ngoài ra, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 88.812.924.375 đồng, đạt 172,1% dự toán (thu bổ sung cân đối ngân sách 21.275.370.000 đồng, thu bổ sung có mục tiêu 67.537.554.375 đồng), chiếm 56,2% tổng thu ngân sách; thu kết dư năm 2014 chuyển sang năm 2015 là 9.086.194.554 đồng, chiếm 5,8% tổng thu ngân sách; thu chuyển nguồn ngân sách năm 2014 chuyển sang năm 2015 là 18.919.782.304 đồng, chiếm 12,0% tổng thu ngân sách.
Số thực thu trên địa bàn các xã, thị trấn để cân đối chi thường xuyên trong năm (không kể thu đóng góp, tiền đất…) là 10.552.862.215 đồng, chiếm 6,7% tổng thu và chỉ đáp ứng 12,9% tổng chi thường xuyên cấp xã, thị trấn.
2. Về chi ngân sách cấp xã
Tổng chi ngân sách xã đề nghị quyết toán: 147.365.789.186 đồng, đạt 220,2% dự toán giao đầu năm, tăng 18.999.114.652 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Chi đầu tư phát triển: 42.805.716.052 đồng (trong đó ghi thu, ghi chi đóng góp tự nguyện 4.877.033.800 đồng, chi XDCB từ nguồn thu viện trợ 2.000.000.000 đồng), chiếm 29,1% tổng chi ngân sách, vượt 325,9% dự toán và tăng 14.056.274.333 đồng so với thực hiện năm 2014.
- Chi thường xuyên: 87.527.674.564 đồng (trong đó chi thường xuyên từ nguồn thu viện trợ 1.900.000.000 đồng; ghi thu, ghi chi đóng góp tự nguyện nguồn thường xuyên 2.286.316.100 đồng; chi từ nguồn phí, lệ phí ngoài cân đối 1.851.383.800), chiếm 59,4% tổng chi ngân sách, vượt 56,9% dự toán và tăng 9.148.764.400 đồng so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân trong năm 2014 cấp trên cấp bổ sung kinh phí các chế độ chính sách mới và một số nhiệm vụ chi đột xuất khác.
- Chi chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 chi tiếp: 14.179.417.390 đồng, chiếm 9,6% tổng chi ngân sách.
- Chi nộp ngân sách cấp trên 1.873.100.000 đồng, chiếm 1,3% tổng chi ngân sách. Đây là khoản chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho ngân sách tỉnh theo tiến độ vay hàng năm mà ngân sách các xã, thị trấn đã vay.
D. KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015
1. Tổng thu cân đối ngân sách:
462.579.060.072 đồng
2. Tổng chi cân đối ngân sách:
445.534.737.497 đồng
3. Kết dư ngân sách năm 2015:
17.044.322.575 đồng
3.1. Kết dư ngân sách cấp huyện:
6.267.546.168 đồng
Trong đó: + Kết dư nguồn XDCB:
0 đồng
                 + Kết dư nguồn chi thường xuyên:
6.267.546.168 đồng
3.2. Kết dư ngân sách cấp xã:
10.776.776.407 đồng
Trong đó: + Kết dư nguồn XDCB:
6.531.079.515 đồng
                 + Kết dư nguồn chi thường xuyên:
4.245.696.892 đồng
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Trên đây là số liệu quyết toán ngân sách năm 2015, UBND huyện báo cáo trình HĐND huyện xem xét phê chuẩn./.

   Nơi nhận:                                        
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
  - TVHU, TTHĐND, UBND huyện;                               
CHỦ TỊCH
  - Đại biểu HĐND;
  - Các ban, ngành liên quan;
  - Các xã, thị trấn;
  - Lưu: VT.                                                                       
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PAGE  
1

